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CLASS:Class:  ELEMENTARY- Starting Date 13/10/2014

# Stu. ID Overall (1) 

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total

1 1459006 DOÃN LÊ THANH BẢO 6.5 5 7 3.5 8.8 6 6.1 <7.0

2 1458005 VÕ THỊ HỒNG CẨM 6 5 7.5 6.2 8 10 7

3 1459012 HuỲNH KiẾN ĐẠT 6 6.2 7 5.5 6.8 8 6.6 <7.0

4 1458008 TRẦN MINH ĐỨC 8.5 9 9.5 7.5 8.6 9 8.6

5 1458012 ĐỖ MINH HÀO 8.5 9.3 9 7.7 8 9 8.6

6 1458016 TRẦN GIA HUY 6.2 4.8 6.5 2.3 8.4 6.5 5.8 <7.0

7 1458021 HOÀNG LÊ NAM 7.2 7 6.5 8.5 8.4 9 7.8

8 1459037 NGUYỄN HỒNG NGUYÊN 7.2 6.2 7 5.5 5.6 10 7

9 1459042 NGUYỄN HỒNG PHÁT 7 6.2 8.5 2.5 8.8 6 6.5 <7.0

10 1459045 NGUYỄN ANH QUÂN 6 5 6 1.5 7.2 4 5 <7.0

11 1459047 NGUYỄN DUY THẮNG 9 8.8 9 9.5 7.6 10 9

12 1458038 HỒ KHÁNH ANH THƯ 6 4.5 7.5 7.5 7.6 6 6.5 <7.0

13 1458040 KHIẾU ĐỖ BẢO TOÀN 5 6 8 3.2 6.6 5 5.6 <7.0

14 1458042 TRƯƠNG NGỌC TRÂM 4.25 4.5 6 2.5 7.6 1 4.3 <7.0

15 1459052 TRẦN ViỆT TRÂN 2.7 4.5 7 6.25 7.8 4 5.4 <7.0

16 1458045 NGUYỄN KHẢI TRÍ 7.5 7.2 8.5 6.25 7.2 10 7.8

17 1458051 NGUYỄN HẢI VI 7.5 6 8 5 7.8 9 7.2
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